
AI Ce
 

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

DA PHE DUYET

Lan durdtlAbulRUS.    
 

MAU Vi

camer, - % œ C

Zeerwe cantina
con\oc w sO ygsono?

    

   
\(KỊ VWYÀ
Ào \TRUNG JONG 27

lô SX, HD được in chìm trên vÏ_‹+›
,

Ä\SnunG

 

Bảo mật



C
o
œ
n
l
i
d
e
n

“
Ny
st
at
in

5
0
0
.
0
0
0
IU

| Cantidan

MAU HOP

     

   
  

  
(Rx) THUGCBANTHEODON 2vỉx 8viên bao đường F O

Cantidan 29
Nystatin 500.000 IU 3m |

oO
GMP 3 a| WHO Fà DOPHARMA ca

CQNGỐC ca Am Ộọ
tinkhác:Xinđọctrongtờhưởngdẫnsửdụng— ruột Dựphòng nhiễm nắm Candidaởruộtở |
bêntronghộp |

Nystatin....................................500.000IU___ ĐiễutrịnhiễmnắmCandidaalbicans &niémmac| Lâdượcvừađủ............1viênbaođường miệngvàhằu:tưalưỡiviêmmiệng,viêmhọng... |Cáchdùng,chốngchỉđịnhvàcácthông—ĐiềutrịdoCandidaaibicansởthựcquản,dạdày, _

(Rx) THUGCBANTHEOBON 2vỉ x 8viênbao đường

Nystatin 500.000 IU

   

 

| GMP

WHO

_ CTCP DUGC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2
| 9TrầnThánh Tổng - Q.HaiBàTrưng -HàNội -ViệtNam

. Sản xuất tại:
| Lô27, KCNQuangMinh - MôLinh -HàNội -ViệtNam
| ĐT: (04).20474126

Bảo mật



MẪU TỜ HỚNG DẪN SỬDỤNG THUỐC
() THUỐC BÁN THEO ĐƠN

ĐỀ THUỐC XA TẦM TAY CỦA TRẺ EM : —————
ĐỌC KỸHƯỚNG DẪN SỬDỤNG THUỐC TRƯỚC KHI DŨNG GMP - WHO
THUỐC NÀY CHỈDÙNG THEO SỰKÊ ĐƠN CUA BAC ST
NEU CAN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI ÝKIẾN CUA THẦY THUỐC

 

Viên bao đường

Cantidan
Nystatin 500.000 IU

TRINH BAY: Hop 2 vỉ x 8 viên nén bao đường.

CÔNGTHỨC :
Nystatin.............................Ẻ
Tá được(Sắn, Lactose, PVA, Magnesi stearat, Talc, Đường, Gelatin, T¡O,)...........................vớ 1 viên

DƯỢC LỰC HỌC CƠ CHẾTÁC DỤNG:
Cantidan là kháng sinh chống nắm được chiết xuất từ dịch nuôi cấy nắm Strepfomyces noursei, bột
màu vàng, rất ít tan trong nước, Cantidan cótácdụng kìm hãm hoặc diệt nắm tùy thuộcvào nồng độ và
» nhạy cảm của nắm, Không Ác động đến vi khuẩn chí bình thường trên cơ thể, Nhạy cảm nhất là các
nắm men vả có tắc dụng rắttốttrên Candida albicans.

Cơ chế tác dụng:
Do liên kết với sterol của màng tế bào các nắm nhạy cảm nên Cantidan làm thay đổi tính thắm của
màng nắm. Cantidan dung nạp tốt ngay cả khi điều trị lâu dải và không gây kháng thuốc.
Cantidan có tác dụng chống bội nhiễm Candida albicans đường tiêu hóa trong quá trình điều trị kháng
sinh

DƯỢC ĐỘNG HỌC:
Cantidan: Nystatin được hấp thu kém qua đường tiêu hóa, không được hấp thu qua da hay niêm mac
khi dùng tại chỗ, thảitrừchủ yếu qua phân dưới dạng cha chuyển hóa.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG: Dùng theo sự chỉ dẫn của thay thuốc.
Người lớn: Ngày uống 1 - 2 viên/lần x 3 - 4 lằn/ngày.
Trẻ em: 1/2 liêu người lớn

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Tiên sử quá mẫn cảm với nystatin.
TƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC:
Bị mất tác dụng kháng Candida albicans nếu dùng đồng thời riboflavin phosphat.
Khi dùng Cantidan theo đường uống, tránh dùng các thuốc làm thay đôi nhu động ruột, các thuốc bao
niêm mạc tiêu hóa vì làm cản trở tác dụng của nystatin.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÔN:
Cantidan hầu như không độc và không gây mẫn cảm và dung nạp tốtở tắtcả các lứa tuổi kể cả trẻ nhỏ
suy yếu và ngay cả khi dùng kéo dài.
Ở những người bệnh mẫn cảm với candidin, dùng thuốc uống có thể gây biểu hiện dị ứng do tiêu diệt
đột ngột nắm Candida và giải phóng nhiều candidin. Khi xây ra phải ngừng Cantidan ngay.

Ít gặp, 1/1000 < ADR < 1/100:
- Tiêu hóa: Buồn nôn, nôn, Ìa chảy, rối loạn tiêu hóa sau khi uống thuốc, nhát là khi sử dụng liều quả 5
triệu đơn vị một ngảy.

- Da: May đay, ngoại ban.
Hiếm gặp, ADR < 1/1000: .
Gây kích ứng tại chỗ. Hội chứng Stevens - Johnson.
Thông báo cho bác sĩnhững tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

THẬN TRỌNG:
Nếu có phản ứng quả mẫn xảy ra, nên ngừng thuốc ngay và có biện pháp xử lý thích hợp.
Không chỉ định dùng cho nhiễm nắm toàn thân vì thuốc không hấp thu qua đường tiêu hóa.

 

BAO QUAN: Noi khô, nhiệt độ dới 30°C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất
„ Không dùng quá thời hạn ghi trên bao bì.

TIÊU CHUẨN : DĐVN IV
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